
PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 301A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 1 70DCOT15024 NGUYỄN THÀNH CÔNG 70DCOJ11

2 2 70DCOT12024 NGUYỄN ĐỨC DUY 70DCOJ11

3 3 70DCOT11055 NGUYỄN VIỆT HIẾU 70DCOJ11

4 4 70DCOT13008 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG HUY 70DCOJ11

5 5 70DCOT11022 NGUYỄN HUY HOÀNG 70DCOJ12

6 6 70DCOT15005 NGUYỄN ĐĂNG THÀNH 70DCOJ12

7 7 70DCOT12021 ĐỖ NGỌC THẮNG 70DCOJ12

8 8 70DCOT11021 ĐẶNG ANH TUẤN 70DCOJ12

9 9 70DCOT12027 TRẦN NHẬT HẢI 70DCOT11

10 10 70DCOT14029 TRƯƠNG MINH HIẾU 70DCOT11

11 11 70DCOT15018 HOÀNG CÔNG MINH 70DCOT11

12 12 70DCOT14019 TRẦN VĂN MẠNH 70DCOT11

13 13 70DCOT11043 NGUYỄN KIỀU PHONG 70DCOT11

14 14 70DCOT11011 NGHIÊM MẠNH QUỲNH 70DCOT11

15 15 70DCOT14051 NGUYỄN TRƯỜNG SƠN 70DCOT11

16 16 70DCOT15012 PHÙNG GIA THIỆN 70DCOT11

17 17 70DCOT11023 PHÙNG MINH THẮNG 70DCOT11

18 18 70DCOT14026 HOÀNG QUYẾT TIẾN 70DCOT11

19 19 70DCOT14040 NGUYỄN TUẤN ANH 70DCOT12

20 20 70DCOT11018 ĐƯỜNG QUỐC BÌNH 70DCOT12

21 21 70DCOT11003 PHÙNG VĂN BÌNH 70DCOT12

22 22 70DCOT12028 NGUYỄN VĂN ĐỨC 70DCOT12

23 23 70DCOT15011 NGUYỄN THÀNH ĐÔNG 70DCOT12

24 24 70DCOT15026 ĐẶNG TUẤN ĐẠT 70DCOT12

25 25 70DCOT14054 NGÔ TIẾN ĐẠT 70DCOT12

26 26 70DCOT14044 NGUYỄN QUANG HÀ 70DCOT12

27 27 70DCOT12031 NGUYỄN HỮU HOÀNG 70DCOT12

28 28 70DCOT13016 BÙI DUY HUẤN 70DCOT12

29 29 70DCOT14057 NGUYỄN VĂN HÙNG 70DCOT12

30 30 70DCOT11009 LƯU NHÂN HUY 70DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: An toàn lao động và MTCN Mã HP: DC1CB94

Ngày thi: 03/06/2020 Ca thi: 5

Danh sách gồm 30 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 31 70DCOT11080 PHAN DUY KHÁNH 70DCOT12

2 32 70DCOT12026 VŨ NGỌC KHÁNH 70DCOT12

3 33 70DCOT13019 LÊ XUÂN LỘC 70DCOT12

4 34 70DCOT14041 CHU QUANG SƠN 70DCOT12

5 35 70DCOT11034 NGUYỄN HỒNG SƠN 70DCOT12

6 36 70DCOT14049 NGUYỄN HOÀNG VIỆT 70DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

Ngày thi: 03/06/2020 Ca thi: 5

Danh sách gồm 06 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI LẦN 2 - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: An toàn lao động và MTCN Mã HP: DC1CB94



PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 302A1

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

1 37 70DCOT22007 NGUYỄN THÀNH HƯNG 70DCOJ11

2 38 70DCOJ10005 BẠCH NGỌC TRƯỜNG 70DCOJ11

3 39 70DCOT15013 NGUYỄN ĐỨC HẢI 70DCOJ12

4 40 70DCOT14001 LÊ DUY MẠNH 70DCOJ12

5 41 70DCOT15009 NGUYỄN ĐỨC THỦY 70DCOJ12

6 42 70DCOT14004 LÊ ANH TUẤN 70DCOJ12

7 43 70DCOT13014 ĐỖ XUÂN VŨ 70DCOJ12

8 44 70DCOT11041 TRẦN VIỆT HƯNG 70DCOT11

9 45 70DCOT11002 NGUYỄN PHƯƠNG NAM 70DCOT11

10 46 70DCOT13002 NGUYỄN VĂN TẤN 70DCOT11

11 47 70DCOT15004 ĐỖ ANH TUẤN 70DCOT11

12 48 70DCOT11020 NGUYỄN TẤN DŨNG 70DCOT12

13 49 70DCOT12009 DƯƠNG QUANG ĐỨC 70DCOT12

14 50 70DCOT12012 NGUYỄN HỮU ĐẠI 70DCOT12

15 51 70DCOT15030 ĐINH QUỐC ĐẠT 70DCOT12

16 52 70DCOT14038 NGUYỄN VĂN GIANG 70DCOT12

17 53 70DCOT14007 PHÙNG QUANG HÀ 70DCOT12

18 54 70DCOT15010 NGUYỄN TIẾN HIẾU 70DCOT12

19 55 70DCOT14056 LƯU NGỌC KHÁNH 70DCOT12

20 56 70DCOT15019 PHẠM HỮU NAM 70DCOT12

21 57 70DCOT13018 NGUYỄN TẤT TÂN 70DCOT12

22 58 70DCOT15002 NGUYỄN ANH TÚ 70DCOT12

23 59 70DCOT14053 PHÙNG XUÂN VIỆT 70DCOT12

Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN GIÁM THỊ 1 GIÁM THỊ 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI DANH SÁCH THI CẢI THIỆN - HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2019-2020

TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

Môn thi: An toàn lao động và MTCN Mã HP: DC1CB94

Ngày thi: 03/06/2020 Ca thi: 5

Danh sách gồm 23 sinh viên

GV CHẤM THI 1 GV CHẤM THI 2


